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HƯỚNG DẪN 
MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2014/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG VỀ QUY ĐỊNH PHÂN CẤP CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Ngày 29/5/2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND về quy định phân cấp công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong quá trình thực hiện, có một số nội dung của Quyết định này chưa phù hợp. Trong khi chưa sửa đổi, được sự đồng ý của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn như sau:

1. Về tổ chức bộ máy, thực hiện như sau

Điểm a khoản 1 Điều 5

Trình Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với: các Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, tổ chức Hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, tổ chức Quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh.

Điểm c khoản 1 Điều 5

Quyết định về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với các Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập cấp tình; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tổ chức Hội cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện; các Phòng chuyên môn thuộc Sở, thuộc đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện; quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi loại hình trường các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của tỉnh theo quy định của pháp luật.

Thành phần hồ sơ đề nghị thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Đối với thành lập tổ chức hành chính: Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước và kèm theo đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ;

b) Đối với thành lập đơn vị sự nghiệp công lập: Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và kèm theo đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ; đồng thời trong dự thảo quyết định thành lập phải ghi rõ việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp theo quy định tại tại Quyết định số 181/2005/NĐ-CP ngày 19/7/2005 của Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

c) Đối với tổ chức lại, giải thể tổ chức: Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Nghị định 83/2006/NĐ-CP (đối với tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính); khoản 1 Điều 15 Nghị định 55/2012/NĐ-CP (đối với tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập).

d) Trường hợp đề nghị đổi tên hoặc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc nội dung khác mà không có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, loại hình đơn vị, biên chế, cơ cấu công chức hoặc số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập:

Hồ sơ gồm: Tờ trình (thể hiện các nội dung: căn cứ pháp lý, thực trạng và sự cần thiết; nội dung đề nghị điều chỉnh, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ sau khi điều chỉnh kèm theo dự thảo quyết định).

2. Về công tác hội

2.1. Các Sở, ban, ngành (đối với cấp tỉnh), Phòng chuyên môn (đối với cấp huyện) được giao chức năng quản lý Nhà nước đối với các tổ chức Hội có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động của Hội; thẩm tra hồ sơ về thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên, phê duyệt Điều lệ, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường trước khi gửi Sở Nội vụ (đối với cấp tỉnh), Phòng Nội vụ (đối với cấp huyện) xem xét, thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp.

2.2. Thành phần Hồ sơ

- Hồ sơ đề nghị thành lập Hội: Ban vận động thành lập hội thực hiện xây dựng Hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Hồ sơ Báo cáo Đại hội nhiệm kỳ (hoặc Đại hội bất thường): Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

- Hồ sơ Báo cáo kết quả đại hội: Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

2.3. Khi thay đổi nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra của hội; thay đổi trụ sở, sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc các nội dung khác có liên quan đến công tác tổ chức của hội thì Ban lãnh đạo hội phải gửi văn bản báo cáo kèm theo Nghị quyết của hội và sơ yếu lý lịch của cá nhân (trong trường hợp thay đổi, bổ sung nhân sự) đến cơ quan thẩm định (Sở Nội vụ, đối với cấp tỉnh; Phòng Nội vụ, đối với cấp huyện) để trình cấp có thẩm quyền. Khi có chủ trương (bằng văn bản) của cơ quan có thẩm quyền mới được triển khai thực hiện.

2.4. Chế độ báo cáo

Vào quý IV hàng năm, các tổ chức Hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo về tình hình công tác Hội theo đề cương tại Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và biểu mẫu kèm theo Công văn đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo của Sở Nội vụ (nếu có).

3. Về biên chế, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Chỉ tiêu biên chế, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao trên cơ sở vị trí việc làm.

3.1 Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Theo quy định, đề án vị trí việc làm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì giữ ổn định. Trường hợp cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoặc được tổ chức lại, giải thể, thành lập mới, nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính... theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải có đề án điều chỉnh bổ sung vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ thẩm định theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý;

3.2. Trình tự, thủ tục điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức được thực hiện như trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ và Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện.

3.3. Trình tự, thủ tục điều chỉnh vị trí việc làm và hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện như trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ và Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện.

4. Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức

4.1. Tuyển dụng công chức: UBND tỉnh thống nhất tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện bằng hình thức thi tuyển tập trung. Chậm nhất trước ngày 30/8 hằng năm các cơ quan, đơn vị căn cứ số lượng biên chế được giao và số biên chế hiện có để xác định rõ chi tiêu biên chế của từng vị trí việc làm công chức còn thiếu đề nghị đăng ký tuyển dụng gửi Sở Nội vụ tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thi tuyển (theo Biểu số 01).

Đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức:

Nội dung trình tự tuyển dụng, thủ tục và hồ sơ các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng theo Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ và gửi hồ sơ về Sở Nội vụ thẩm định (kèm theo Báo cáo biên chế theo biểu số 02); Đối với những trường hợp phải qua hội đồng sát hạch (mẫu số 03); Đối với trường hợp không phải qua hội đồng kiểm tra, sát hạch (Biểu số 04) kèm theo diễn biến tiền lương có xác nhận của cơ quan thẩm quyền (nếu có) theo biểu số 05.

4.2. Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập: Hằng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ; số lượng người làm việc được giao, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý. Ngay sau khi kết thúc mỗi kỳ tuyển dụng viên chức, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả về Sở Nội vụ theo quy định (theo mẫu số 06).

4.3. Điểm c khoản 4 Điều 9: Bỏ cụm từ: “ ….(trừ các trường mầm non, phổ thông)”.

4.4. Bỏ điểm d khoản 4 Điều 9

4.5. Bổ sung thêm một điểm (điểm c) vào khoản 5 Điều 9 như sau: “Cho ý kiến về: bố trí, phân công công tác; đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; kỷ luật, từ chức; tiếp nhận, điều động, biệt phái, luân chuyển; nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khi hết thời gian tập sự; nghỉ hưu, thôi việc, hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, viên chức, hợp đồng 68 các trường Mầm non, Phổ thông thuộc huyện và giao cho Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định”.

4.6. Điểm a khoản 3 Điều 10

Đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, tổ chức Hội có tính chất đặc thù cấp, tổ chức quỹ cấp tỉnh được giao biên chế: Quyết định tuyển dụng viên chức và báo cáo kết quả tuyển dụng về Sở Nội vụ kèm theo biểu mẫu số 06 (Không phải qua Sở Nội vụ thẩm định).

5. Quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

- Việc rà soát, quy hoạch hoặc bổ sung cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý các cấp, lập danh sách trích ngang (theo biểu số 07);

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý diện Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý và các chức danh công chức, viên chức diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trực tiếp quyết định thì cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi Tờ trình kèm theo danh sách về Sở Nội vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định thì gửi Tờ trình kèm theo danh sách về Sở Nội vụ thẩm định trình. Sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định và gửi 01 bản về Sở Nội vụ theo dõi.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý diện cơ quan, đơn vị quyết định từ cấp phòng thuộc Sở, ngành, huyện và tương đương, gửi Tờ trình kèm theo danh sách về Sở Nội vụ cho ý kiến trước khi Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định.

6. Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức

- Về bổ nhiệm:

Thành phần hồ sơ gồm: Tờ trình do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký (theo mẫu 08); văn bản của cấp ủy trực tiếp xin chủ trương bổ nhiệm cán bộ; văn bản của cấp ủy Đảng có thẩm quyền cho ý kiến về chủ trương bổ nhiệm cán bộ; Sơ yếu lý lịch mẫu 2C của Bộ Nội vụ; bản sao Giấy khai sinh có chứng thực; giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày lập hồ sơ; bản kê khai tài sản thu nhập; bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ; bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác (theo các tiêu chí nhận xét đánh giá quy định tại Luật công chức, Luật viên chức); bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (theo mẫu số 09); bản nhận xét, đánh giá của Chi bộ nơi cư trú (Mẫu số 10); phiếu lấy ý kiến về việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm (theo mẫu số 11); biên bản lấy phiếu tín nhiệm của Hội nghị cán bộ, CCVC hoặc Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt cơ quan, đơn vị (theo mẫu số 12). Khi có đầy đủ thủ tục, quy trình và Hồ sơ thì tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức họp thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín. Người được bổ nhiệm phải được đa số thành viên trong tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tán thành thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định. Nếu cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý thì hoàn thiện Hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm.

Số lượng hồ sơ đề nghị bổ nhiệm cán bộ diện Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý gửi Sở Nội vụ 02 bộ; diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý gửi Sở Nội vụ 01 bộ.

- Về bổ nhiệm lại:

Thực hiện nghiêm túc quyết định bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm kỳ trước. Chậm nhất trước 03 tháng, khi cán bộ, công chức, viên chức diện Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý đến thời điểm bổ nhiệm lại phải được thực hiện quy trình và hoàn thiện hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình.

Thành phần hồ sơ gồm: Tờ trình do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký (theo mẫu 08); kết luận của cấp ủy Đảng trực tiếp về chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ; sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C của Bộ Nội vụ; giấy khám sức khỏe; bản kê khai tài sản thu nhập; bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ (nếu tại thời điểm đề nghị bổ nhiệm lại có phát sinh mới); bản tự nhận xét đánh giá quá trình 05 năm giữ chức vụ; bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (theo mẫu số 09); bản nhận xét, đánh giá của Chi bộ nơi cư trú (theo mẫu số 10); biên bản lấy ý kiến đề nghị bổ nhiệm lại của Hội nghị cán bộ, CCVC hoặc Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt cơ quan, đơn vị (theo mẫu số 12). Khi có đầy đủ thủ tục, quy trình và Hồ sơ bổ nhiệm lại thì tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức họp thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín. Người được bổ nhiệm lại phải được đa số thành viên trong tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tán thành thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định. Nếu cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý thì hoàn thiện Hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm lại.
Số lượng hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ diện Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý gửi Sở Nội vụ 02 bộ; diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý gửi Sở Nội vụ 01 bộ.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lập, quản lý, lưu trữ Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một cách đầy đủ, đúng quy định và được quản lý theo chế độ tài liệu “MẬT”.

7. Về Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí đối với diện cán bộ tỉnh quản lý:

Trước 07 tháng khi cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Sở Nội vụ, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến thời điểm nghỉ hưu, cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ về Sở Nội vụ gồm: Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị; danh sách trích ngang của người chuẩn bị nghỉ hưu trí (theo mẫu số 13).

8. Về Hồ sơ tiếp nhận đối với cán bộ, công chức viên chức có nguyện vọng đến công tác tại tỉnh; xin chuyển ra ngoài tỉnh, ngoài khối cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh:

Công văn đề nghị tiếp nhận hoặc điều động chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức; sơ yếu lý lịch theo Mẫu 2C của Bộ Nội vụ; bản tự kiểm điểm quá trình công tác có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức (Bản sao, chứng thực); Đối với diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (hồ sơ gửi Sở Nội vụ 02 bộ).

9. Về ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp, tiền lương và chế độ chính sách:

- Điểm c khoản 5 Điều 7: Thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ:

Chuyển ngạch công chức cùng loại, xét chuyển viên chức sang chức danh khác cùng hạng: Giám đốc Sở Nội vụ Quyết định theo thẩm quyền về việc chuyển ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính và tương đương cùng loại trở xuống, chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng từ hạng II trở xuống (trừ diện tỉnh quản lý)

Hồ sơ gửi về Sở Nội vụ gồm: Công văn đề nghị, kèm theo danh sách trích ngang (Theo mẫu số 14); Biên bản họp xét; bản sao chứng thực các văn bằng chứng chỉ theo tiêu chuẩn quy định của ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp của vị trí công tác mới, quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo (nếu có), quyết định nâng bậc lương gần nhất, quyết định điều động công tác sang vị trí việc làm mới của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền.
- Tiền lương:

Thủ tục hồ sơ đề nghị đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý được thực hiện theo Hướng dẫn số 10/HD-UBND ngày 02/01/2014 của UBND tỉnh Hà Giang về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các cơ quan, đơn vị ban hành quyết định nâng lương đối với các trường hợp (diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến) gửi 01 bản về Sở Nội vụ để theo dõi tổng hợp.

Hàng quý (chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối quý) các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo nâng bậc lương về Sở Nội vụ tổng hợp theo quy định (thống kê nâng bậc lương theo mẫu biểu số 01 và mẫu biểu số 02b tại Hướng dẫn số 10/HD-UBND ngày 02/01/2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2013 ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ.
10. Chế độ báo cáo thống kê:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức. Định kỳ hằng năm, trước ngày 01/3 các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, danh sách tiền lương đến 31/12 của năm trước gửi Sở Nội tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ (Theo các biểu mẫu tại Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức).

Ngoài quy định chế độ báo cáo thống kê, các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo về Sở Nội vụ định kỳ 6 tháng (gửi trước ngày 10/7 hằng năm, chốt số liệu đến ngày 30/6) và báo cáo một năm (gửi trước ngày 15/01 năm sau, chốt số liệu đến ngày 31/12 hăng năm) bao gồm các biểu mẫu trên trang Web của Sở Nội vụ địa chỉ http://snv. hagiang.gov.vn
- Báo cáo kết quả bổ nhiệm ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (Theo biểu số 15);
- Báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chia theo dân tộc (Theo biểu số 16);

- Báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (Theo biểu số 17);

- Báo cáo kết quả về tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp, tổ chức hội, quỹ (theo mẫu 18);

- Báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật (Mẫu 19);
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn việc thực hiện quy định phân cấp công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức theo quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị các Sở, ngành, UBND cấp huyện kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh;
- Các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần có nhà nước;
- Lưu VT, TCCC.
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Biểu số 01


			TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN																																																																											Mẫu số 01


			TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ															BIỂU ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 201...


																								(Kèm theo công văn số:               /...     ngày  ...      /  ...       /201... của........)


			STT			Tên phòng, ban và đơn vị trực thuộc có nhu cầu tuyển công chức			Biên chế						Nhu cầu tuyển dụng chia theo trình độ chuyên môn và chuyên ngành đào tạo																																																																														Ghi chú


									Giao năm 201...			Thực hiện đến ngày ...tháng ...năm...			Tổng số nhu cầu tuyển dụng năm 2012			Trên Đại học															Đại học															Cao đẳng															Trung cấp															Khác


																		Tổng số			Chuyên ngành.......			.............			.............			.............			Tổng số			Chuyên ngành.......			.............			.............			.............			Tổng số			Chuyên ngành.......			.............			.............			.............			Tổng số			Chuyên ngành.......			.............			.............			.............			Tổng số			Chuyên ngành.......			.............			.............			.............


			A			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30


						Tổng số


			I			Sở Tài nguyên & Môi trường


			1			Văn phòng Sở


						Tên vị trí việc làm 1


						Tên vị trí việc lám 2


			2			…


			II			UBND huyện Bắc Quang


			1			Phòng Nội vụ


						Tên vị trí việc làm 1


						Tên vị trí việc lám 2


						…


			:


						Ghi chú:			Ghi từng trình độ chuyên môn và chuyên ngành cần tuyển dụng


									Mỗi chỉ tiêu cần tuyển dụng đăng ký ứng với 01 chuyên môn, chuyên ngành nhất định


									Tên Vị trí việc làm ghi rõ tên vị trí việc làm cụ thể


						NGƯỜI LẬP BIỂU																																																															THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN


						(Ghi rõ họ và tên)																																																												(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)








Biểu số 02


																		Mẫu số: 02


			TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ						BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SỬ DỤNG BIÊN CHẾ QLNN ĐẾN THÁNG ...NĂM ....


			(Kèm theo CV số   /... ngày tháng năm... )


			SỐ TT			Đơn vị trực thuộc			K.H GIAO NĂM...			THỰC HIỆN			NHU CẦU TD			Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển dụng			Chi chú


			A			1			2			3			4			5			6


						Tổng số


			1			Đơn vị trực thuộc A


			2			Đơn vị trực thuộc B


			...			...


						Ghi chú: Biểu này báo cáo biên chế khi thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận trường hợp đặc biệt tuyển dụng công chức


																		...Ngày       tháng         năm


						Người lập biểu												Thủ trưởng cơ quan, đơn vị


						(Ký, ghi rõ họ và tên)												(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)








Biểu số 03


																																							Mẫu số: 03


						TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ						DANH SÁCH CÔNG CHỨC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG ĐỐI TƯỢNG PHẢI THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH


												(Kèm theo công văn số    /         ngày    tháng    năm …. của…)


			Số TT			Họ và tên			Ngày tháng năm sinh						Dân tộc			Quê quán			Hộ khẩu thường trú			Trình độ chuyên môn			chuyên ngành đào tạo			Điểm trung bình cộng kết quả học tập toàn khóa			Điểm thi trung bình cộng các môn thi tốt nghiệp			Kết quả điểm kiểm tra sát hạch			Tổng số điểm xét tuyển			Ghi chú


									Nam			Nữ


			A			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			14


						Ho và tên


			1


			2


			...			...


			Ghi Chú: Biểu này dành cho các đối tượng quy định tại điểm a  khoản 1 điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ .


																														...Ngày       tháng         năm


						Người lập biểu																		Thủ trưởng cơ quan, đơn vị


						(ký tên ghi rõ họ và tên)																		(ký tên đóng dấu ghi rõ họ và tên)








Biểu số 04


																																																																											Mẫu số: 04


			TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ															DANH SÁCH CÔNG CHỨC CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH


																		( Kèm theo Công văn số: ...................  /20... của ...)


			Số TT			Họ và tên,			Năm sinh						Chức vụ, đơn vị công tác hiện đang công tác			Trình độ chuyên môn			Chuyên ngành			Ngạch, bậc viên chức hiện hưởng																					Văn bằng															Tên cơ quan, đơn vị  công tác dự kiến tiếp nhận			Dự kiến chuyển xếp ngạch, bậc lương


			T						Nam			Nữ												Tên ngạch hiện nay			Mã ngạch hiện nay			Bậc hiện nay			Hệ số lương hiện hưởng			Ngày tháng năm hưởng			PC thân niên vượt khung (nếu có)			HS bảo lưu hiện hưởng (nếu có)			Bằng chuyên nghiệp			QLNN			CC Tin học			CC NN			Khác						Tên ngạch mới			Mã số nghạch mới			Bậc mới			Hệ số lương mới			PC Thâm niên vượt khung (nếu có)			HS bảo lưu hiện hưởng (nếu có)			Ngày, tháng, năm nâng lương lần sau


			A			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26


						Chú thích: Biểu này dành cho các đối tượng xét chuyển viên chức thành công chức và (ngược lại); Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên.


						Người lập biểu																																																															...Ngày       tháng         năm


						(ký tên ghi rõ họ và tên)																																																						Thủ trưởng cơ quan, đơn vị


																																																												(ký tên đóng dấu ghi rõ họ và tên)








Biểu số 05


																																	Mẫu số 05


			CƠ QUAN CHỦ QUẢN						DIỄN BIẾN TIỀN LƯƠNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC


			TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ						(Kèm theo CV số         /......  ngày       tháng   năm 201...)


			STT			Thời gian			Chức vụ, Đơn vị công tác			Tr. độ chuyên môn chuyên ngành						Diễn biến tiền lương


															Tên ngạch			Mã số ngạch			Bậc			Hệ sốlương			PC C.vụ			PC thâm niên vượt khung			Hệ số lương bảo lưu			Thời gian hưởng


						Họ và tên...


						Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm


			Ghi chú: Dùng cho trường hợp không phải qua hội đồng sát hạch do cơ quan, đơn vị kê khai diễn biến tiền lương cho từng trường hợp


																					.... Ngày.... tháng.... năm....


						Người lập biểu															Thủ trưởng cơ quan, đơn vị


						(Ký tên, ghi rõ họ tên)															(Ký tên, đóng dấu ghi rõ họ tên)








Biểu số 06


																																				Mẫu số 06


						TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ						DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP…NĂM 20…


												(Kèm theo công văn số    /         ngày    tháng    năm …. của…)


			Số TT			Tên đơn vị trực thuộc/Họ và tên			Ngày tháng năm sinh						Dân tộc			Quê quán			Hộ khẩu thường trú			Vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng			Trình độ chuyên môn			chuyên ngành đào tạo			Tổng số điểm			Kết quả xét duyệt			Ghi chú


									Nam			Nữ


						1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12


			A.			Sự nghiệp giáo dục và đào tạo


			I			Giáo viên THCS


			1			Nguyễn Văn A


			2			....


			II			Giáo viên Tiểu học


			1			...


			2


			III			...


			1


			2			...


			B			Sự nghiệp VH-TT-DL


			...			...


			...			...


			C			Sự nghiệp khác


			...			...


						Ghi chú:			Biểu này ghi tất cả những người trúng tuyển xếp theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp.


									Cột 7: Ghi rõ tên Vị trí việc làm cần tuyển dụng:


									Cột 8: Ghi trình độ chuyên môn VD: Đại học Nông nghiệp …


									Cột 9: Ghi rõ chuyên ngành, khoa đào tạo, VD: Văn, hoặc toán…															…., ngày ...tháng ...năm 20…


						Người lập biểu																		Thủ trưởng đơn vị


						(ký tên ghi rõ họ và tên)																		(ký tên đóng dấu ghi rõ họ và tên)








Biểu số 14


						Tên cơ quan chủ quản																																																Mẫu số 14


			Tên đơn vị trực thuộc															DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC, CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP            VIÊN CHỨC


																		(Kèm theo công văn số:       /..........ngày    tháng  năm  của


			Số TT			Họ và tên			Năm sinh						Chức vụ; đơn vị đang công tác			Hệ số bậc lương hiện hưởng																					Đề nghịchuyển xếp ngạch bậc lương


									Nam			Nữ						Trình độ chuyên môn			Tên Ngạch hiện hưởng			Mã số ngạch			Bậc			Hệ số lương			Phần % vượt khung			Tháng năm hưởng			Tên ngạch			Mã số ngạch			Bậc			Hệ số lương			Phần % vượt khung			Thời gian tính nâng bậc lương lần sau			Hệ số chênh lệch


			A			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18


																														....ngày    tháng   năm 20


						Người lập biểu																								Thủ trưởng cơ quan


						(Ký tên ghi rõ họ và tên)																								(Ký tên, đòng dấu ghi rõ họ và tên)








Biểu số 15


																																				Mẫu số 15


			Tên cơ quan, đơn vị						BÁO CÁO DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ ĐƯỢC BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH; CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NĂM 20...


									Kèm theo công văn số    /.... ngày    thang    năm 20....


			STT			Họ và tên			Năm sinh						Ngày tháng năm Tuyển dụng			Tên cơ quan chủ quản công tác			Trình độ chuyên môn nghiệp vụ			chuyên ngành			Ngạch công chức,  chức danh nghề nghiệp viên chức được bổ nhiệm			Mã số ngạch			Bậc			Hệ số lương			Thời gian nâng bậc lương lần sau


									Nam			Nữ


			A			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12


																								....ngày    tháng   năm 20


						Người lập biểu																		Thủ trưởng cơ quan


						(Ký tên ghi rõ họ và tên)																		(Ký tên, đòng dấu ghi rõ họ và tên)








Biểu số 18 (Yến)


			TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN																		Biểu số: 18


			TÊN ĐƠN VỊ


			BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU TỔ CHỨC BỘ MÁY  TÍNH ĐẾN 31/12/.....


			TT			Tên cơ quan, đơn vị			Chỉ tiêu									Số đơn vị giải thể trong năm .........			Ghi chú


									Tổ chức bộ máy  tính đến 31/12/..........			Số thành lập mới năm ........			Số tổ chức lại trong năm .........


			A			Các Sở ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh
 và tương đương (gọi tắt là Sở)


			I			Các phòng và tương đương thuộc Sở


			1			Tên phòng


			n			..............


			II			Chi cục trực thuộc Sở


			1			Tên Chi cục


			n			..............


			III			Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở


			1			Tên đơn vị


			n			..............


			IV			Đơn vị sự nghiệp thuộc chi cục trực thuộc Sở


			1			Tên đơn vị


			n			..............


			B			UBND cấp huyện


			I			Các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện


			1			Tên phòng


			n			...........


			II			Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện


			1			Tên phòng


			n			...........


			III			Các đơn vị Trường học trực thuộc UBND huyện


			1			Tên đơn vị (chia theo từng cấp học


			n			...........


			IV			UBND cấp xã


			1			Tên xã


			n			.............


									....ngày    tháng   năm 20


						Người lập biểu			Thủ trưởng cơ quan


						(Ký tên ghi rõ họ và tên)			(Ký tên, đòng dấu ghi rõ họ và tên)








Sheet3


			Tên cơ quan ĐV						BÁO CÁO DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH NĂM …


									(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm ...)																								Biểu số 19


			STT			Họ và tên			Năm sinh						Ngày tháng năm tuyển dụng			Trình độ chuyên môn nghiệp vụ			Tên cơ quan, đơn vị công tác			Ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm			Hệ số lương			Thời gian hưởng			Ghi chú


									Nam			Nữ


			1			2			3			4						5			6			7			8			9			10


						Người lập biểu															.... ngày   tháng   năm...


						Ký tên ghi rõ họ và tên															Thủ trường cơ quan, đơn vị


																					Ký tên đóng dấu ghi rõ họ và tên
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Tên cơ quan, đơn vị                                 .................Ngày.........tháng.........năm...........                            .................................
 












             ( Mẫu số 08)



TỜ TRÌNH



Về việc bổ nhiệm/bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý





I. Nêu yêu cầu bổ nhiệm/bổ nhiệm lại, tóm tắt về thực hiện quy trình nhân sự và căn cứ vào quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ để đề xuất giới thiệu nhân sự cụ thể.




- Lãnh đạo sở, ban, ngành, đơn vị hiện có ..... đồng chí.




- Tình hình phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo sở, ban, ngành, đơn vị 



- Nhu cầu sắp tới ( lý do cần bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ)




- Căn cứ văn bản cho chủ chương của cơ quan có thẩm quyền.




II. Căn cứ vào tiêu chuẩn và kết quả thực hiện quy trình nhân sự, Tên cơ quan, đơn vị... đề nghị .......xem xét bổ nhiệm các đồng chí sau  giữ chức..............................



1. Đồng chí............................tuổi, (chức vụ, đơn vị, quê quán, dân tộc, trình độ học vấn, chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ...)



- Tóm tắt quá trình công tác.



- Tóm tắt nhận xét ưu khuyết điểm



- Kêt quả phiếu giới thiệu tín nhiệm




+  cán bộ chủ chốt ( hoặc hội nghị công chức, viên chức)......./........đồng chí tán thành =.....%.




+ Thường vụ Đảng uỷ cơ quan (hoặc Ban chi uỷ) nhất trí đề nghị bổ nhiệm......./..... đồng chí +......%.




 Dự kiến phân công phụ trách...................của cơ quan, đơn vị.......................


2. Đồng Chí......................tuổi..................................................................................


........................................................................................................... ( có hồ sơ kèm theo)




Tên cơ quan, đơn vị...............................đề nghị ........... xem xét quyết định./.



			Nơi nhận:


- Cơ quan quản lý trực tiếp; 



- Sở Nội vụ (nếu cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý);


- Lưu VT, .......


			THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ


(ký tên, dóng dấu)











Tên cơ quan, đơn vị                                 .................Ngày.........tháng.........năm...........                            .................................
 












             ( Mẫu số 09)


NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ


(của Ban Thường vụ cấp uỷ; tập thể lãnh đạo cơ quan)



-----------------




I- SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ CÁN BỘ:


1. Họ và tên cán bộ ...................................................................................................



2. Ngày, tháng, năm sinh; Quê quán; ngày vào Đảng, ngày chính thức.



3. Trình độ: chuyên môn, lý luận, chính trị, ngoại ngữ.



4. Quá trình công tác: những công việc, chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.



II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ƯU, KHUYẾT ĐIỂM; MẶT MẠNH, YẾU; TRIỂN VỌNG.


1. Phẩm chất chính trị, đạo đức , phong cách, lối sống:



- Quan điểm chính trị, việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.



- Đạo đức, lối sống; thái độ hành động chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác.


- Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong công tác,  quan hệ với cán bộ và nhân dân.



- Tín nhiệm trong Đảng, trong quần chúng ở cơ quan; vấn đề đoàn kết, qui tụ cán bộ.



- Tính trung thực, khách quan trong công tác.



1. Năng lực công tác:



- Việc nghiên cứu vận dụng, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Nhà nước.




- Khối lượng, chất lượng, hiệu quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao   (nhấn mạnh trong khoảng 5 năm trở lại đây, căn cứ vào đánh giá , phân loại cán bộ hàng năm và phân tịch chất lượng đảng viên).




3. Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội.



.............................................................................................................................................



III. KẾT LUẬN CHUNG.



1. Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ.



2. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ



3. Triển vọng và chiều hướng phát triển



....................Ngày......tháng.........năm...........



 


           T/M BAN THƯỜNG VỤ ( HOẶC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN)



( ký ,ghi rõ họ tên, đóng dấu)


      






   ( Mẫu số 10)


                  NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ


( của Chi uỷ nơi cư trú của bản thân và gia đình cán bộ)



-----------------



- Họ và tên cán bộ ....................................................................................................



- Chức vụ hiện nay....................................................................................................


- Tên cơ quan, Đơn vị công tác.................................................................................


...................................................................................................................................


1.Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước taị nơi cư trú:


3. Phẩm chất , đạo đức , lối sống:


4. Mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú:


1. Nhận xét khác



 Bản nhận xét này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi cho cơ quan đơn vị, 01 bản lưu tại Chi uỷ nơi cư trú.


                 ........Ngày.......tháng......năm............


 XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ XÃ, PHƯỜNG.       

       T/M CHI UỶ



           ( ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)


                       ( ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Tên  cơ quan tổ chức lấy ý kiến                             ..............Ngày.........tháng.......năm.......


.................................................












( Mấu số 11)



PHIẾU LẤY Ý KIẾN



Về việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm



Căn cứ nhu cầu công tác, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ, lãnh đạo ( cơ quan, đơn vị) dự kiến đề nghị bổ nhiệm đồng chí..................................trong số các đồng chí có tên sau đây, giữ chức................................................................................................




 Đề nghị đồng chí cho biết ý  kiến của mình.



			STT


			Họ tên 



( theo vần ABC)


			Tuổi


			Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại


			Đồng ý giới thiệu


			Không đồng ý giới thiệu





			1






			


			


			


			


			





			2






			


			


			


			


			





			3






			


			


			


			


			





			4






			


			


			


			


			








Ghi chú: Đồng chí đồng ý hoặc không đồng ý thì đánh dấu X vào ô tương ứng.




Đề xuất nhân sự khác, hoặc có ý kiến khác..............................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................








( Không phải ký tên)



Tên cơ quan tổ chức lấy ý kiến


...............................................                               ..........Ngày.......tháng........năm...........


   BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU                     (Mẫu số 12)


                 Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức vụ



                              ...........................................................................



Hôm nay, vào hồi.....giờ, ngày......tháng......năm 201...;



Tại:...........................................................................




Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm/bổ nhiệm lại chức vụ.........................đối với đồng chí..............................................................



Chủ tọa Hội nghi: Ông/bà:......................chức vụ......................................




I. Đại diện cấp ủy cấp trên/cơ quan tham mưu về công tác cán bộ:




1. Đồng chí:...........................chức vụ.............................................




2. Đồng chí:...........................chức vụ.............................................




3. Đồng chí:...........................chức vụ.............................................




II. Danh sách giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm/bổ nhiệm lại gồm các đồng chí sau:




1. Đồng chí:...........................chức vụ.............................................




2. Đồng chí:...........................chức vụ.............................................




III. Thành phần kiểm phiếu gồm:




1. Đồng chí............................chức vụ............................: Tổ trưởng.



2. Đồng chí............................chức vụ..............................tổ viên




3. Đồng chi.............................chức vụ..............................tổ viên




- Tổng số phiếu phát ra:...............................phiếu



- Tổng số phiếu thu về:..............................phiếu



- Số phiếu hợp lệ..........................................phiếu



- Số phiêu không hợp lệ...............................phiếu



IV. Kết quả kiểm phiếu.




1. Đồng chí.......................................... Số phiếu nhất trí ............phiếu =.......%; Số phiếu không nhất trí............phiếu =.........%.



2. Đồng chí.......................................... Số phiếu nhất trí ............phiếu =.......%; Số phiếu không nhất trí............phiếu =.........%.



Biên bản kết thúc hồi .......giờ......phút cùng ngày, lập thành 02 bản gửi: Cơ quan, đơn vị tổ chức lấy phiếu 01 bản; cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp 01 bản./.


                          Chủ tọa                                              Đại diện tổ kiểm phiếu


            ..................................


            ......................................
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			TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ................															Mẫu số 13


						DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUẨN BỊ NGHỈ HƯU DIỆN TỈNH QUẢN LÝ


			STT			Họ và tên			Chức vụ, đơn vị công tác			Ngày, tháng, năm sinh			Số sổ bảo hiểm xã hội			Địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu


						NGƯỜI LẬP BIỂU									THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN


						(Ghi rõ họ và tên)									(Ký tên, đóng dấu)








19


			TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ...........																																													Mẫu số 19


			BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỊ XỬ LÝ KỶ LUẬT NĂM ..............


									TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12.............


			STT			Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác			Họ và tên			Chức danh, chức vụ
 (nếu có)			Ngạch
 công chức , Chức danh nghề nghiệp đang giữ			Hành vi vi phạm									Các hình thức kỷ luật																		Khiếu nại, 
giải quyết khiếu nại						Chuyển cơ quan
 tiến hành tố tụng xem xét, xử lý về hình sự						Ghi 
chú


																		Vi phạm liên quan đến quản lý công chức, viên chức			Vi phạm
 liên quan
 đến thi đua,
 khen thưởng			Vi phạm khác (ghi rõ)			Khiển 
trách			Cảnh cáo			Hạ bậc lương			Giáng chức			Cách chức			Buộc thôi việc			Khiếu nại			Kết quả khiếu nại			Số đang trong giai đoạn điều tra, truy tố			Số bị kết án (bản án quyết định đã có hiệu lực của Tòa án)


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19


			1


			2


			3


			…


			Tổng số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm


			Tổng số công chức hiện có (người)


						Danh sách này có 152 viên chức bị xử lý kỷ luật


																																	Hà Giang, ngày    tháng    năm 2014


			NGƯỜI LẬP BIỂU																														THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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			TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ...........																																																									Mẫu số 16


			SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH HÀ GIANG
Tính đến ngày...........................


			STT			Lĩnh vực/ dân tộc			Tổng số người DTTS			Nữ			Trình độ chuyên môn																					Trình độ chính trị									Trình độ quản lý nhà nước															Độ tuổi												Ghi chú


															Tiến sỹ			Thạc sỹ			Đại học			Cao đẳng			Trung cấp			Sơ cấp			Còn lại			Cử nhân			Cao cấp			Trung cấp			Chuyên viên cao cấp			Chuyên viên chính			Chuyên viên			Cán sự			Còn lại			Dưới 30 tuổi			Từ 30 đến 45			Từ 46 đến 55			Từ 56 tuổi trở lên


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25


						TỔNG SỐ: (I+II+III+IV+V)


			I			Quản lý nhà nước


			1			Dân tộc....


			2			Dân tộc....


			....			..............


			II			Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo


			1			Dân tộc....


			2			Dân tộc....


			....			..............


			III			Sự nghiệp Y tế


			1			Dân tộc....


			2			Dân tộc....


			....			..............


			IV			Sự nghiệp Văn hóa Thể thao và Du lịch


			1			Dân tộc....


			2			Dân tộc....


			....			..............


			V			Sự nghiệp khác


			1			Dân tộc....


			2			Dân tộc....


			....			..............


						NGƯỜI LẬP BIỂU																																													THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN


						(Ghi rõ họ và tên)																																													(Ký tên, đóng dấu)


						Ghi chú:


						- Chỉ thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế hành chính, người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, hợp đồng 68;


						- Thống kê theo 19 dân tộc thuộc niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2014 hiện hành
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			TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…..																																							Mẫu số 7


												DANH SÁCH QUY HOẠCH (BỔ SUNG)


									CÁN BỘ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (GIAI ĐOẠN ...............)


			STT			Họ và tên			Năm sinh						Dân tộc			Ngày vào Đảng			Ngày chính thức			Quê quán			Trình độ									Chức vụ, đơn vị công tác			Phương án đào tạo bồi dưỡng


									Nam			Nữ															Văn hóa			Chuyên môn			Chính trị						Chuyên môn			QLNN			Chính trị


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15


			I			CHỨC DANH  ............


			1			Nguyễn Văn A


			2			Nguyễn Thị B


			3			….


			II			CHỨC DANH  ...................


																														Hà Giang, ngày     tháng       năm


						Người lập biểu																								Thủ trưởng đơn vị


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Đại học			CV			Trung cấp


																																							Đại học			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV


																																										CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Cao cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																													Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																													Trung cấp


																																													Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CVCC


																																										CVC			Cao cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CVC			Cử nhân


																																										CV			Cử nhân


																																							Thạc sĩ			CVCC


																																										CVC			Cử nhân


																																										CVC			Trung cấp


																																										CVC			Cử nhân


																																							Thạc sĩ			CVC			Cử nhân


																																										CVCC


																																										CVC			Cử nhân


																																										CVC			Cử nhân


																																										CVCC			Cử nhân


																																										CVCC


																																							Thạc sĩ			CVC			Cử nhân


																																										CVCC			Cử nhân


																																										CVCC			Cử nhân


																																										CVC			Cử nhân


																																										CVC			Trung cấp


																																										CVCC			Trung cấp


																																										CVCC


																																										CVCC			Trung cấp


																																										CVC			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CVC			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CVC			Trung cấp


																																										CVC			Cử nhân


																																							Thạc sĩ			CVC


																																							Thạc sĩ			CVCC			Trung cấp


																																										CVCC			Trung cấp


																																										CVCC			Cử nhân


																																										CVC			Trung cấp


																																										x			x


																																										x			x


																																										x			x


																																													Cao cấp


																																										x			x


																																							Thạc sĩ Kinh tế			x			Cao cấp


																																										x			x


																																													Cao cấp


																																										x			x


																																										x			x


																																							Thạc sĩ Kinh tế			x			Cao cấp


																																										x			Cao cấp


																																										x			x


																																										x			x


																																										x			x


																																							Thạc sĩ Kinh tế			x			Cao cấp


																																							Thạc sĩ Kinh tế			x			x


																																										x			x


																																										x			x


																																							Thạc sĩ Kinh tế			x			x


																																										x			x


																																							Thạc sĩ


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																													Cao cấp


																																													Cao cấp


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ


																																													Cao cấp


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ


																																							Thạc sĩ


																																													Cao cấp


																																													Cao cấp


																																													Cao cấp


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																													Cao cấp


																																													Cao cấp


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																													Cao cấp


																																													Trung cấp


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																							Thạc sĩ


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																													Cao cấp


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ


																																							Thạc sĩ


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																													Trung cấp


																																							Thạc sĩ


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ


																																													Cao cấp


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ


																																													Cao cấp


																																													Cao cấp


																																													Cao cấp


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ			CVC			Cao cấp


																																							Thạc sĩ			CVCC


																																							Thạc sĩ			CVC			Cao cấp


																																							Thạc sĩ			CVC			Cao cấp


																																							Thạc sĩ			CVCC


																																							Thạc sĩ			CVC			Cao cấp


																																							Thạc sĩ			CVCC			Cao cấp


																																							Thạc sĩ			CVC


																																							Thạc sĩ			CVCC			Cao cấp


																																							Thạc sĩ			CVCC


																																							Tiến sĩ			CVC


																																							Thạc sĩ			CVC			Cao cấp


																																							Thạc sĩ			CV, CVC			Cao cấp


																																							Thạc sĩ			CVC			Cao cấp


																																							Thạc sĩ			CVC			Cao cấp


																																													Cao cấp


																																							Cao học nhãn khoa			CVC


																																							Bác sĩ chuyên khoa cấp II			CVC			Cao cấp


																																							Bác sĩ chuyên khoa cấp II			CVC			Cao cấp


																																							Dược sĩ CK cấp II						Cao cấp


																																							Dược sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																													Cao cấp


																																							Cử nhân kinh tế						Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp II						Cao cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CVC			Cao cấp


																																							Dược sĩ CK cấp I						Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CVC			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CVC			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CVC			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp II			CVC			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp II			CVC			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I						Cao cấp


																																							Dược sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp II						Cao cấp


																																							Đại học Văn hóa			CV			Cao cấp


																																							Đại học Báo chí			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Đại học Điều dưỡng			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp II			CVC			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CVC			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp II			CVC			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																										CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Dược sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Đại học Điều dưỡng			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Cử nhân			CV			Cao cấp


																																							Cử nhân			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp I			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp II			CV			Cao cấp


																																							Bác sĩ CK cấp II			CV			Cao cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CVC


																																										CVC			Cao cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																													Trung cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																													Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																							Đại học CNTT			CV			Trung cấp


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ			CVC, Thanh tra viên chính			Cao cấp


																																										CVC, Thanh tra viên chính			Cao cấp


																																										CVC, Thanh tra viên chính			Cao cấp


																																													Cao cấp


																																													Cao cấp


																																										CVC, Thanh tra viên chính			Cao cấp


																																							Thạc sĩ			CVC, Thanh tra viên chính			Cao cấp


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ			CVC, Thanh tra viên chính			Cao cấp


																																										CVC, thanh tra viên chính			Cao cấp


																																										CVC, thanh tra viên chính


																																										Thanh tra viên chính, CVC


																																										Thanh tra viên CC, CVCC


																																										Thanh tra viên chính, CVC			Cao cấp


																																													Cao cấp


																																										Thanh tra viên chính, CVC			Cao cấp


																																										Thanh tra viên chính, CVC			Cao cấp


																																										Thanh tra viên chính, CVC			Cao cấp


																																							Thạc sĩ


																																							Thạc sĩ			CVC


																																							Thạc sĩ			CVC


																																										CVC, CV


																																							Thạc sĩ			CVC


																																										CVC, CV


																																							Thạc sĩ			CVC


																																										CVC


																																							Thạc sĩ			CVC


																																										CVC, CV


																																							Thạc sĩ			CVC


																																										CVC, CV


																																							Thạc sĩ


																																										CVC


																																							Thạc sĩ			CVC


																																										CVC


																																										CVC			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CVC			Cao cấp


																																							Đại học			CV			Trung cấp


																																							Đại học			CV


																																							Thạc sĩ			CVC			Cao cấp


																																										CVC			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CVC			Cao cấp


																																										CV


																																										CVC			Trung cấp


																																							Đại học			CV			Trung cấp


																																							Đại học			CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Cao cấp


																																							Thạc sĩ Kinh tế			CV			Cao cấp


																																										CV			Cao cấp


																																										CV			Trung cấp


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ Quản trị kinh doanh


																																							Thạc sĩ chăn nuôi


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ Xây dựng cầu đường						Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp, cao cấp


																																										CV			Trung cấp, cao cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Trung cấp, cao cấp


																																										CV			Trung cấp, cao cấp


																																							Đại học			CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp, cao cấp


																																							Đại học			CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp, cao cấp


																																							Đại học			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Cao cấp, trung cấp


																																										CV			Trung cấp, cao cấp


																																							Thạc sĩ			CV			Cao cấp, trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																							Đại học			CV			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CVC			Cao cấp


																																										CVC			Trung cấp


																																										CVC			Trung cấp


																																										CVC			Trung cấp


																																										CVC			Trung cấp


																																										CVC			Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CVC			Trung cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																										CVC			Trung cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																										CVC			Trung cấp


																																							Thạc sĩ Báo chí


																																							Thạc sĩ Báo chí


																																													Trung cấp


																																													Trung cấp


																																													Trung cấp


																																							Thạc sĩ Báo chí


																																													Trung cấp


																																							Cao học Kinh tế						Trung cấp


																																							Cao học Kinh tế						Trung cấp


																																										x			Trung cấp


																																										x			Trung cấp


																																													Trung cấp


																																													Trung cấp


																																							Thạc sĩ						Trung cấp


																																													Trung cấp


																																										x			Trung cấp


																																													Trung cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																							Đại học						Trung cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																							Đại học						Trung cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																							Thạc sĩ						Trung cấp


																																							Thạc sĩ						Trung cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																													Trung cấp


																																							Đại học						Trung cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																													Trung cấp


																																													Cao cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																													Trung cấp


																																							Thạc sĩ


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																													Cao cấp


																																													Trung cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																							Thạc sĩ						Trung cấp


																																													Trung cấp


																																							Thạc sĩ						Trung cấp


																																													Trung cấp


																																							Tiến sĩ						Cao cấp


																																							Thạc sĩ


																																							Thạc sĩ						Trung cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																							Thạc sĩ


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																													Cao cấp


																																							Thạc si


																																							Thạc sĩ						Trung cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																							Thạc sĩ						Cao cấp


																																							Đại học						Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																													Trung cấp


																																													Trung cấp


																																							Thạc sĩ			CVC


																																							Thạc sĩ			CVC			Trung cấp, Cao cấp


																																							Thạc sĩ			CVCC


																																							Thạc sĩ			CVC, CV			Trung cấp, Cao cấp


																																							Thạc sĩ			CVC			Trung cấp, Cao cấp


																																							Thạc sĩ			CVCC


																																							Thạc sĩ			CVC, CV			Trung cấp, Cao cấp


																																										CV			Trung cấp


																																										CV			Trung cấp


																																							Tiến sĩ Lâm học			CVC			Cao cấp


																																										CVC			Cao cấp


																																							Đại học			CVC			Trung cấp


																																							Đại học			CVC			Cao cấp


																																							Đại học			CVC			Trung cấp


																																							Đại học			CVC			Cao cấp


																																							Thạc sĩ Luật						Cao cấp


																																													Trung cấp


																																							Thạc sĩ Luật			CV			Cao cấp


																																										CV, kế toán văn phòng			Trung cấp


																																							Thạc sĩ Luật			CVC


																																							Thạc sĩ			x			x
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